Phụ lục 1: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa 
gói thầu Mua sắm vật tư thay thế cho máy hấp tiệt khuẩn Sterrad 100S
 (Kèm theo Thư mời báo giá ngày 15/06/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Tên thương mại
	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm
	Hãng/ Nước sản xuất
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Thông số kỹ thuật
	Phân Nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT

	1
	Bộ kim hút hoá chất máy tiệt khuẩn 
	
	03-02262-1-001
	Advanced Sterilization Products/ Mỹ.
	1
	Bộ
	Bộ van kim hút hút hóa chất máy tiệt khuẩn Sterrad 100S 
Mô tả: Dùng để truyền hóa chất tiệt khuẩn từ băng hóa chất vào buồng tiệt khuẩn máy STERRAD 100S.
- Độ xì tối đa: 2 x 10-E6 mbar.lít/giây.
	Không phân nhóm

	2
	Bo mạch điều khiển dùng cho máy tiệt khuẩn
	
	04-05524-5-001
	Advanced Sterilization Products/ Mỹ.
	1 
	Bộ
	Bo mạch điều khiển máy tiệt khuẩn Sterrad 100S

Mô tả: Bo mạch dựa trên vi xử lý Zilog’s Z80A 8 bit hoạt động ở tốc độ 4.0 MHz, bộ nhớ trong 512 Kbytes, bộ nhớ EPROM 128 Kbytes, có sử dụng pin Lithium lưu trữ dữ liệu SRAM. 
	Không phân nhóm

	3
	Bộ bảo dưỡng dùng cho máy tiệt khuẩn
	
	05-06899-2-200
	Advanced Sterilization Products/ Mỹ.


	1
	Bộ
	Bộ bảo dưỡng PM2 dùng cho máy tiệt khuẩn Sterrad 100S.

Mô tả: Sử dụng để bảo dưỡng định kỳ cho máy tiệt khuẩn Sterrad 100S. Bao gồm: 18 chốt cách điện, 01 roăng cửa, 02 chốt cách điện trên giá, 02 chốt cách điện dưới giá, 01 lọc xúc tác, 01 lọc hepa, 01 lọc tách ẩm khí nén kèm roang, 01 đầu chuyển đổi lọc xúc tác và 04 vít ren, 02 vòng đệm
	Không phân nhóm


Phụ lục 2:
MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2022)

	CÔNG TY…………….

Đc:…………………….

Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242Email: bvdkbacninh@gmail.com
Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Thôngsốkỹthuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Kýmãhiệu
	Hãng/ Nước sản xuất
	Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT)
	Đơn giá

(VNĐ)
	Thành tiền

(VNĐ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bằng chữ: ............................................. ./.
· Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.
· Chất lượng hàng hóa mới 100%.

· Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng.

· Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký

· Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng).














Ngày ……tháng……năm 2022

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ
Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

